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                          NĂM HỌC 2022- 2023



1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
- Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh (1945 – 2000).

- Liên Xô, Đông Âu (1945 - 1991) và Liên Bang Nga (1991 - 2000)

-  Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ la tinh.

- Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

- Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế Toàn cầu hóa

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở các mức độ khác nhau.

- Kĩ năng so sánh, phân tích, liên hệ các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam.

- Kĩ năng tích hợp kiến thức liên môn.

2. NỘI DUNG

2.1.Ma trận
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	Mức độ nhận thức
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Thời gian
	

	
	
	
	Số câu
	Thời gian
	Số câu
	Thời gian
	Số câu
	Thời gian
	Số câu
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	TN
	TL
	
	

	1
	Sự hình thành trật tự thế giới mới


sau Chiến tranh


thế giới thứ hai (1945-1949)
	Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	6
	
	
	

	2
	Liên Xô và các nước Đông     Âu
(1945
-

1991). Liên Bang
Nga
(1991
-

2000)
	Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945  - 1991).
Liên bang Nga (1991 - 2000).
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	
	
	

	3
	Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 -
2000)
	Bài 3. Các nước Đông Bắc Á.
	2
	
	
	
	1
	
	1
	
	4
	
	
	

	
	
	Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	6  
	
	
	

	
	
	Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	4
	Mĩ,
Tây

Âu,
Nhật Bản (1945 -
2000)
	Bài6. 

Nước Mĩ
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	Bài 7. Tây Âu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	Bài 8.Nhật Bản.
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	Quan hệ Quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh
	Bài 9. Quan hệ quốc tế trng và sau chiến tranh lạnh
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	5
	
	
	

	6
	Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu

hóa nửa sau thế kỉ XX.
	Bài 10. Cách mạng  khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	4
	
	
	

	Tổng
	
	
	16
	
	12
	
	8
	
	4
	
	40
	
	
	

	
	
	
	40%
	
	30%
	
	20%
	
	10%
	
	100%
	
	
	


2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa 
* Mức độ nhận biết

Câu 1(NB): Từ năm 1946 đến năm 1949, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện nổi bật nào?

C. Cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản”.

A. Sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản và Quốc Dân Đảng.

B. Cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc Dân Đảng.

D. Liên Xô và Trung Quốc kí nhiều hiệp ước hợp tác hữu nghị.

Câu 2(NB): Các nước châu Á được coi là “con rồng kinh tế”  là?

A. Hàn Quốc, Trung Quốc.

B. Hàn Quốc, Xingapo.

C. Hàn Quốc, Xingapo, Trung Quốc.

D. Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Xingapo.

Câu 3. (NB).Các nước Đông Bắc Á gồm
A. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc
B. Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Nga
C. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc
D. Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên
Câu 4.(TH) Sự kiện đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ là:
A. Từ 11/1999 đến 3/2003, Trung Quốc đã phóng 4 con tàu "Thần Châu" bay vào vũ trụ
B. Tháng 10/2003, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 5" đưa Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ
C. Tháng 3/2003, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 4" đưa Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ
D. Tháng 11/1999, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 1" bay vào không gian vũ trụ

Câu 5 (NB). Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Bắc Á đều

A. là thuộc địa của thực dân phương Tây.

B. bị phát xít Nhật thống trị.

C. đứng lên đấu tranh giành độc lập.

D. có bước phát triển về kinh tế.
Câu 6(NB): Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh nào?

A. Có nhiều vùng ảnh hưởng.

B. Đất nước khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.

C. Đất nước chịu tổn thất nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

D. Rất thuận lợi vì Liên Xô là nước chiến thắng trong chiến tranh thế giới hai.

Câu 7(NB): Trong khoảng ba thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước đi đầu trong những lĩnh vực nào?

A. công nghiệp nặng.

B. công nghiệp dầu mỏ.

C. sản xuất nông nghiệp.

D. công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân.

Câu 8(NB): Vị trí công nghiệp của Liên Xô đã đạt được trong những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Đứng đầu thế giới 

B. Đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

C. Đứng thứ ba thế giới

D. Đứng thứ tư thế giới

Câu 9(NB): Vai trò quốc tế của Liên bang Nga sau khi Liên Xô tan rã là gì?
A. Nga tiếp tục giữ vai trò là một đối trọng về quân sự với Mĩ.
B. Kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hệp quốc.

C. Nga giữ vai trò chủ yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D. Nga tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 10(NB): Chính sách đối ngoại nào dưới đây là của Liên bang Nga từ 1991 – 2000?

A. Nga giữ vai trò chủ yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người.

C. Một mặt ngả về phương Tây; mặt khác khôi phục và phát triển mối quan hệ với châu Á.

D. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ.

* Mức độ thông hiểu

Câu 1 ((TH). Ý nào phản ánh không đúng ý nghĩa của Cuộc cách mạng 1946 – 1949 ở Trung Quốc?

A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

B. Chấm dứt hơn 100 nô dịch của chủ nghĩa đế quốc.

C. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập tự do và đi lên CNXH.

D. Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phong dân tộc ở Đông Nam Á.

Câu 2.(TH) Một trong những biến đổi lớn của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai làm thay đổi bản đồ địa – chính thế giới?

A. cuộc nội chiến Trung Quốc (1946 – 1949).

B. sự thành lập hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

C. nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

D. Trung Quốc thu hồi Hồng Công, Ma Cao.

Câu 3 (TH): Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian


1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.


2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.


3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản.


4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao.



A. 3, 2,1,4.               B. 4,2,3,1.               C. 3,2,4,1.            D. 3,1,2,4.

Câu 4(TH). Trọng tâm công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc là gì?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Phát triển kinh tế, tiến hành cải cách – mở cửa.

C. Cải cách – mở cửa về kinh tế, cải tổ về chính trị.

D. Đổi mới kinh tế trước, đổi mới chính trị sau.

Câu 5 (TH): Theo thỏa thuận của hội nghị Ianta, quân đội nước nào chiếm đóng phía nam bán đảo Triều Tiên.

A. Liên Xô.

B. Mĩ

C. Anh

D. Anh, Pháp, Mĩ

Câu 6(TH) Sự kiện nào sau đây ở Trung Quốc không tác động đến nước ta?

A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

B. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 1950.

C. Bình thường quan hệ ngoại giao với Việt Nam 1991.

D. Thực hiện chính sách 1 nước 2 chế độ.

Câu 7.(TH) Nguyên tắc nào dưới đây không được xác định trong đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc?

A. Thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị.

B. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông. 

D. Kiên trì chủ nghĩa xã hội và chuyên chính dân chủ nhân dân.
Câu 8 (TH). Cuộc cách mạng 1946 – 1949 ở Trung Quốc đã

A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

B. Chấm dứt hơn 100 nô dịch của chủ nghĩa đế quốc.

C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D. Đẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 9.(TH).   Từ khi tiến hành cải cách, mở cửa đến đầu thế kỉ XX, Trung Quốc đạt thành tựu nào lớn nhất về mặt đối ngoại?

A. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

B. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mông Cổ.

C. Thu hồi chủ quyền với Hồng Kông và Ma Cao.

D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Câu 10.(TH).  Ý nào sau đây không phải là tác động của cuộc nội chiến 1946 – 1949 ở Trung Quốc đến tình hình thế giới?

A.  Mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

B. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội nối lièn từ Âu sang Á.

C. Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.

D. Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
* Mức độ vận dụng

Câu 1 (VD). Sự kiện nào sau chi phối bởi Cuộc Chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. cuộc nội chiến Trung Quốc (1946 – 1949).

B. sự thành lập hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

C. Cuộc Chiến tranh giữa 2 nhà nước trên bán đảo Triều Tiên 

D. Trung Quốc thu hồi Hồng Công, Ma Cao.

Câu 2(VD). Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội nối liền từ Âu sang Á?

A. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời.

B. Sự ra đời các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

C. Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Trung Hoa ra đời.

D. Sư ra đời nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Câu 3(VD). Nội dung nào phản ánh Trung Quốc xây dụng chủ nghĩa xã hội mang “đặc sắc Trung Quốc”?

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin.

B. Xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo chủ nghia Mác – Lênin, tư tưởng của Mao Trạch Đông và lí luận của Đạng Tiểu Bình.

C. Xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo chủ nghia Mác – Lênin, tư tưởng của Hồ Chí Minh.

D. Tiến hành 4 hiện đại hóa nhằm biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, văn minh.

Câu 4(VD): Sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế?

A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang dần hình thành.

B. Trật tự thế giới “một cực” hình thành.

C. Hình thành trật tự thế giới “đa cực”.

D. Phong trào cách mạng thế giới mất chỗ dựa.

* Mức độ vận dụng cao

Câu 1 (VDC): Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách, mở cửa Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và công cuộc Đổi mới ở Việt Nam là

A. tiến hành kinh tế gắn liền đổi mới chính trị.

B. Phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.

C. Đều tiến hành khi đất nước lâm vào khủng hoảng.

D. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Câu 2(VDC): Từ sự sụp đổ của Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì trong quá trình thực hiện đổi mới đất nước?

A. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế.
B. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản.

C. Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

D. Đảm bảo thực hiện nền dân chủ nhân dân.

Câu 3 (VDC): Trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta có thể rút ra được bài học kinh nghiệm nào từ thành công của Trung Quốc và sụp đổ Liên Xô?

A. Đổi mới đất nước bắt đầu từ kinh tế, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm

B. Kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản việt Nam và đường lối xây dựng CNXH

C. Thực hiện cải cách, mở của nhưng phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ độc lập dân tộc

D. Đoàn kết trong nội bộ Đảng..

2.3. Đề minh họa 
	SỞ GD & ĐT  HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


	 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC  2022 -2023

                          Môn thi: Lịch sử 12

Thời gian làm bài: 45 phút



Câu 1: Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

A. bước vào giai đoạn kết thúc.                    C. đã hoàn toàn kết thúc
B. đang diễn ra vô cùng ác liệt.                    D. bùng nổ và ngày càng lan rộng.

Câu 2: Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu rõ trong Hiến chương như thế nào?

A. Duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước.

B. Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia.

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

Câu 3: Tại Hội nghị Ianta (2/1945), nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh đã xác định mục tiêu chung là

A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B. tổ chức lại trật tự thế giới sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

C. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

D. thành lập Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không phải nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc

A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 
C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 
D. Hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. 

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. một trật tự có sự phân tuyến triệt để giữa 2 phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.

B. một trật tự thế giới hoàn toàn do Chủ nghĩa tư bản thao túng.

C. một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.

D. một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sờ các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.

Câu 6: Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là.

A. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

B. viện trợ cho các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

C. xây dựng khối chủ nghĩa xã hội vững mạnh, đối trọng với Mĩ và Tây Âu

D. xây dựng hợp tác hóa nông nghệp và quốc hữu hóa nền công nghiệp quốc gia.
Câu 7: Chính sách đối ngoại nào dưới đây là của Liên bang Nga từ 1991 – 2000?

A. Một mặt ngả về phương Tây; mặt khác khôi phục và phát triển mối quan hệ với châu Á.

B. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người.

C. Nga giữ vai trò chủ yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ.
Câu 8: Những thành tựu to lớn mà nhân dân Liên Xô đạt được đã
A. Khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế, trở thành thành trì vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.

B. Tạo nên sức mạnh quân sự to lớn để chạy đua vũ trang, tạo thế cân bằng với phe Tư bản chủ nghĩa.

C. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ 2 thế giới.

D. Đưa Liên Xô trở thành nước đi đầu trong công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân.
Câu 9: Biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Sự ra đời của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1949), nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên(1948), Đại Hàn Dân Quốc (1948).

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, xuất hiện các con rồng kinh tế của châu Á.

C. Sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1949).

D. Hồng Kông và Ma Cao được trao trả về cho Trung Quốc.
Câu 10: Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX với trọng tâm được xác định 

A. Phát triển kinh tế, tiến hành cải cách – mở cửa.

B. Cải cách – mở cửa về kinh tế, cải tổ về chính trị.

C. Đổi mới kinh tế trước, đổi mới chính trị sau.

D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
Câu 11: Một trong những ý nghĩa quan trọng của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1/10/1949) là
A. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội từ châu Âu phát triển sang châu Á.

B. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội từ một nước trở thành hệ thống thế giới.

C. Lật đổ triều đại phong kiến Mãn Thanh.

D. Mở ra kỉ nguyên mới: độc lập, thi hành đường lối hòa bình trung lập.
Câu 12: Trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta có thể rút ra được bài học kinh nghiệm nào từ thành công của Trung Quốc và sụp đổ Liên Xô?

A. Kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

B. Đổi mới đất nước bắt đầu từ kinh tế, chính trị, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
C. Thực hiện cải cách, mở của nhưng phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ độc lập dân tộc

D. Đoàn kết trong nội bộ Đảng..
Câu 13: Năm 1945, nhân cơ hội Nhật đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện, nhân dân các nước Đông Nam Á đã nổi dậy đấu tranh và một số nước giành được độc lập như

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.                    C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

B. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.           D. Campuchia, Malaixia, Brunây.
Câu 14: Trong thời kì xây dựng đất nước, Ấn Độ đã thực hiện biện pháp gì để tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo.

A. Tiến hành cuộc “ cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

B. Lai tạo nhiều giống lúa mới có năng suất cao.

C. Nền nông nghiệp đã sản xuất được nhiều loại máy móc dùng trong nông nghiệp.

D. Áp dụng kĩ thuật canh tác mới trong nông nghiệp. 
Câu 15: Việc kí kết văn kiện nào dưới đây đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

A. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (2-1976).

B. Tuyên bố về Biển Đông (1992).

C. Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không Vũ khí hạt nhân (1995).

D. Tuyên bố về khu vực Hoà bình (1971).
Câu 16: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của cách mạng Lào từ năm 1945 đến năm 1975?

A. Gia nhập tổ chức ASEAN.

B. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược trở lại.

C. Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo các bộ tộc Lào tiến hành khởi nghĩa, tuyên bố độc lập.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược.
Câu 17: Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) đã mở ra nhiều cơ hội cho đất nước, ngoại trừ:

A. nền kinh tế bị cạnh tranh khốc liệt, bản sắc văn hóa dân tộc bị xói mòn.

B. thu hút nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế.

C. mở rộng, trao đổi, giao lưu văn hóa với các nước bên ngoài.

D. hội nhập, tiếp thu những thành tựu khoa học kĩ thuật từ bên ngoài.
Câu 18: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm Châu Phi” vì

A. Có 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”

C. Có nhiều nước Châu Phi được trao trả độc lập

D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm.
Câu 19: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng, Mĩ Latinh được mệnh danh là





A. Lục địa bùng cháy.                                        C. Lục địa mới trỗi dậy.

B. Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội.                     D. Hòn đảo anh hùng.
Câu 20: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho

A. bản đồ chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc.

B. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó tan rã.

C. chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới.

D. chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) ở châu Phi sụp đổ.
Câu 21: Trong 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ được coi là
A. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

B. nền kinh tế chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

C. nước có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

D. trung tâm hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới.

Câu 22: Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật. 

B. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 

C. tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

D. trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao.
Câu 23: Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. thực hiện  “Chiến lược toàn cầu” với âm mưu bá chủ thế giới.

B. xác lập trật tự thế giới “đơn cực”.

C. thực hiện “Chủ nghĩa lấp chỗ trống”.

D. chuẩn bị tiến hành “Chiến tranh tổng lực”.
Câu 24: Đến đầu thập niên 70 (TK XX), Tây Âu đã trở thành

A. Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới

B. Một trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới

C. Trung tâm kinh tế  lớn nhất thế giới
D. Trung tâm tài chính duy nhất thế giới
Câu 25: Tổ chức liên minh kinh tế, chính trị lớn nhất hành tinh được thành lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Liên minh châu Âu.                               C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

B. Cộng đồng tha thép châu Âu.                D. Liên hợp quốc.

Câu 26: Thái độ của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc địa cũ những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Tìm cách trở lại xâm lược các nước này.   

B. Viện trợ và bồi thường cho các nước này.

C. Thiết lập quan hệ ngoại giao, bình đẳng với các nước này.

D. Tôn trọng độc lập của họ.
Câu 27: Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác?

A. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài.

B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.

C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển.

D. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật.
Câu 28: Kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong giai đoạn

A. từ năm 1960 đến năm 1973.                    C. từ năm 1973 đến năm 1991.

B. từ năm 1952 đến năm 1960.                    D. từ năm 1991 đến năm 2000.
Câu 29: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ

B. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu.

C. Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp mọi nơi, đặc biệt là Đông Nam Á.
D. Mở rộng quan hệ với các nước láng giềng.
Câu 30: Trong sự phát triển "thần kì" của Nhật Bản có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

A. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học - kĩ thuật.

B. Đầu tư cho quốc phòng thấp để tập trung phát triển kinh tế.

C. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân.

D. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.
Câu 31: Sự kiện nào đánh dấu mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô tan vỡ?

A. Sự ra đời của Học thuyết Truman và Chiến tranh lạnh (3/1947).

B. Việc Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava (5/1955).

C. Sự ra đời của khối quân sự NATO (4/1949).

D. Sự phân chia đóng quân giữa Mĩ và Liên Xô tại Hội nghị Ianta (02/1945).
Câu 32: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, trật tự hai cực sụp đổ, một trật tự thế giới mới được xác lập mang tên                                

A. trật tự thế giới “đa cực”.                     C. trật tự thế giới “đơn cực”.

B. trật tự thế giới “hai cực”                     D. trật tự thế giới “ba cực”.
Câu 33: Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) và Tổ chức Hiệp ước Vácsava đã dẫn đến tình trạng gì trong quan hệ quốc tế?

A. Đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.

B. Quan hệ quốc tế căng thẳng, đứng bên “miệng hố” của chiến tranh.

C. Tình trạng căng thẳng giữa Liên Xô và Mĩ bắt đầu.

D. Chiến tranh lạnh ở giai đoạn căng thẳng nhất, đối đầu quyết liệt nhất.
Câu 34: Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây?

A. Học thuyết Truman (3/1947).

B. Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức(1972).    

C. Định ước Henxinki(1975).

D. Hiệp ước ABM, hiệp định SALT-1(1/1972) giữa Mĩ và Liên Xô.
Câu 35: Nội dung nào dưới đây là nét nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ XX?

A. Tình trạng đối đầu giữa Liên Xô- Mĩ, đỉnh cao là cuộc Chiến tranh lạnh

B. Xu thế hòa hoãn và hòa dịu, đối thoại và hợp tác

C. Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ liên tục diễn ra

D. Xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác
Câu 36: Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX?

A. Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất.

B. Do yêu cầu của cuộc sống vật chất ngày càng cao của con người.

C. Do những đòi hỏi của lao động sản xuất.

D. Do những đòi hỏi của cuộc sống con người.
Câu 37: Xét về bản chất, Toàn cầu hóa là

A. quá trình tăng lên mạnh mẽ của những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

B. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

C. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế làm cho nền kinh tế thế giới có quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau.

D. sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
Câu 38: Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay là 

A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. Khoa học và kĩ thuật kết hợp chặt chẽ.

C. Kĩ thật đi trước mở đường cho sản xuất.

D. Khoa học đi trước mở đường cho  kĩ thuật.
Câu 39: Thời cơ lịch sử to lớn do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các nước trên thế giới là gì?
A. Thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài.

B. Thế giới không còn diễn ra sự phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo.

C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.

D. Quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại hợp tác, cùng phát triển.
Câu 40: Đảng ta nhận định như thế nào về tác động của xu hướng toàn cầu hóa đối với sự phát triển của đất nước?

A. Toàn cầu hóa là cơ hội đồng thời là một thách thức lớn đối với sự phát triển của dân tộc.

B. Toàn cầu hóa là một cơ hội lớn để Việt Nam vươn lên sánh vai cùng các nước trong khu vực.

C. Toàn cầu hóa là một thách thức lớn đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

D. Toàn cầu hóa không có ảnh hưởng gì đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
                                                                                Hoàng Mai, ngày  7 tháng 10 năm 2022

                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG
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